
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND BẬC ĐẠI HỌC 2025 (NZUA)

(Danh sách các đại học được sắp xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ đảo Bắc xuống đảo Nam)

Trường Xếp hạng nổi bật Đặc điểm nổi bật

ĐH Auckland
(UOA)
(Tọa lạc tại TP.
Auckland)
https://www.aucklan
d.ac.nz

● Xếp hạng 65 trong Bảng xếp hạng ĐH
tốt nhất thế giới QS Ranking 2025

● Đứng đầu New Zealand và Top 100 thế
giới về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi
tốt nghiệp

Được thành lập vào năm 1883, Auckland là trường đại học lớn nhất
New Zealand với hơn 42.000 sinh viên, trong đó gần 10.000 sinh
viên tốt nghiệp hàng năm.

UOA nổi bật với các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực Kinh
doanh, Khoa học, Kỹ thuật và nhiều ngành học khác. Trong đó, 10
ngành học lọt top 50 ngành học hàng đầu trên thế giới: Marketing,
Giáo dục, Tâm lý, Kỹ thuật dân dụng, Ngữ văn Anh, Ngôn ngữ học,
Khoa học thể thao, Nhân học, Khảo cô học, Giải phẫu và Sinh lý
học.

ĐH Công nghệ
Auckland (AUT)
(Tọa lạc tại TP.
Auckland)
https://www.aut.ac.n
z

● Thuộc Top 100 các trường đại học trẻ tốt
nhất thế giới

● Đứng đầu New Zealand và Top 125 trên
thế giới về triển vọng quốc tế (theo bảng
xếp hạng của Times Higher Education
2025).

Là Đại học trẻ nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất New Zealand.
Các chương trình giảng dạy tập trung vào kinh nghiệm làm việc thực
tế, với 92% các chương trình Cử nhân bắt buộc sinh viên phải tham
gia thực tập 3 đến 6 tháng trước khi tốt nghiệp.

Ngành học nổi bật bao gồm: Kỹ thuật (được công nhận bởi
Washington Accords), Khoa học Máy tính (được công nhận bởi IITP
- Institute of IT Professionals New Zealand), Kinh tế và Kinh doanh.

https://www.auckland.ac.nz
https://www.auckland.ac.nz
https://www.aut.ac.nz
https://www.aut.ac.nz


ĐHMassey (MU)
(Có 3 cơ sở đặt tại
TP. Auckland, TP.
Palmerston North,
và thủ đô
Wellington)

https://www.massey.
ac.nz

● Ba năm liền đạt xếp hạng Five Stars
Plus, mức cao nhất trong hệ thống QS
Stars University Ratings.

● 87% sinh viên có việc làm ngay sau khi
tốt nghiệp

ĐH Massey có truyền thống lâu đời và đáng tự hào với các ngành
học thuộc top 100 thế giới: Khoa học Thú y, Nghiên cứu phát triển,
Nông Lâm nghiệp, Truyền thông, Công nghệ Thực phẩm, và cách
ngành đào tạo thế mạnh khác như Kế toán – Tài chính, Kiến trúc –
Xây dựng, và Nghệ thuật & Thiết kế.

Massey cũng là trường đại học duy nhất của New Zealand có chương
trình đào tạo cử nhân về phi công và quản lý bay.

ĐHWaikato
(UOW)
(Có 2 cơ sở đặt tại
TP. Hamilton và TP.
Tauranga)

https://www.waikato
.ac.nz

● Top 1 ĐH New Zealand về nghiên cứu
● Thuộc Top 1% các trường kinh doanh đạt

danh hiệu “Triple Crown” (được cấp
chứng nhận bởi AACSB, EQUIS và
AMBA).

Được thành lập năm 1964, ĐH Waikato phát triển theo hướng đổi
mới và linh hoạt, có ưu thế về chi phí sinh hoạt so với các thành phố
trung tâm.

Bên cạnh khối ngành kinh tế, khoa Khoa học Máy tính và Toán học
của ĐH Waikato là thành viên New Zealand đầu tiên của iSchools –
mạng lưới quốc tếc của các trường công nghệ thông tin hàng đầu thế
giới.

Các ngành đào tạo nổi bật: Kinh tế - Kinh doanh, Tài chính – Ngân
hàng, Kinh doanh số, Quản trị chuỗi cung ứng, Khoa học Máy tính,
Công nghệ thông tin, An ninh mạng và Trí tuệ nhân tạo.

https://www.massey.ac.nz
https://www.massey.ac.nz
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ĐH Victoria
Wellington (VUW)
(Tọa lạc tại thủ đô
Wellington)

https://www.wgtn.ac
.nz

● Là một trong 23 trường đại học trên thế
giới đạt xếp hạng Five Stars Plus, mức
cao nhất trong hệ thống QS Stars
University Ratings.

● Top 01 New Zealand về Mật độ Nghiên
cứu (theo Đánh giá Chất lượng Quỹ
Nghiên cứu Dựa trên Hiệu suất mới nhất
PBRF)

Đại học Victoria Wellington là một trong những cơ sở giáo dục lâu
đời và uy tín nhất của New Zealand với truyền thống và sự tự hào về
thành tích xuất sắc trong học tập, giáo dục.

Hiện tại, Đại học Victoria Wellington có hơn 17,000 sinh viên, bao
gồm 3,000 sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia khác nhau. Các
ngành học nằm trong top 100 thế giới bao gồm Ngôn ngữ học, Ngữ
văn Anh, Chính trị và Quốc tế học, Nghiên cứu Phát triển, Quản lý
Khách sạn, Luật, Nghệ thuật biểu diễn… và các ngành nổi bật khác
như Lịch sử - Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học trái đất và biển, Địa
chất học, Giáo dục, Kế toán – Tài chính…

ĐH Canterbury
(UC)
(Tọa lạc tại TP.
Christchurch)

https://www.canterb
ury.ac.nz/

● Trường ĐH Xếp thứ 02 tại New Zealand
về khả năng sinh viên có việc làm sau tốt
nghiệp.

● Thuộc Top 1% các trường kinh doanh đạt
danh hiệu “Triple Crown” (được cấp
chứng nhận bởi AACSB, EQUIS và
AMBA).

Đại học Canterbury được thành lập vào năm 1873 bởi các học giả
đến từ Oxford và Cambridge.

Trường đứng đầu New Zealand về nhóm ngành kỹ thuật và xếp hạng
trong Top 100 thế giới về ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Kết
cấu. Các ngành đào tạo thế mạnh khác bao gồm Thương mại, Kỹ
thuật, Khoa học Máy tính và Khoa học Dữ liệu, Giảng Dạy.

ĐH Lincoln (LU)
(Tọa lạc tại TP.
Christchurch)

● Đạt chứng nhận QS 5 Sao về giảng dạy,
khả năng có việc làm, nghiên cứu, cơ sở
vật chất, và tác động đến môi trường.

● Trường đại học có tỷ lệ trung bình sinh

Được thành lập vào năm 1990, ĐH Lincoln đào tạo đa dạng ngành
học trong đó thuộc Top 150 về Nông nghiệp và Top 100 về Quản lý
Khách sạn và Giải trí. Trường cũng được đánh giá cao về tương tác
thực chất giữa giảng viên và sinh viên – tỷ lệ 01 giảng viên: 14 sinh

https://www.wgtn.ac.nz
https://www.wgtn.ac.nz
https://www.canterbury.ac.nz/
https://www.canterbury.ac.nz/


https://www.lincoln.
edu/

viên/giảng viên tốt nhất New Zealand viên.

Các ngành đào tạo thế mạnh khác bao gồm: Thương mại (Kế toán –
tài chính, Kinh tế học tài nguyên và thực phẩm, Kinh doanh toàn cầu,
Marketing, Phát triển bền vững, Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo),
Quản lý môi trường, Quản lý đất và bất động sản, Kiến trúc cảnh
quan, Bảo tồn và sinh thái học, Khoa học thực phẩm, Trồng nho và
sản xuất rượu vang

ĐH Otago (UoO)
(Tọa lạc tại TP.
Dunedin)

https://www.otago.a
c.nz

● Top 5 trường đại học đẹp nhất thế giới
● 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

hoặc theo học các bậc học cao hơn.

Thành lập vào năm 1869, Otago là trường đại học đầu tiên và lâu đời
nhất New Zealand.

Các ngành học nổi bật: Kinh doanh thương mại (Tài chính - Kế toán,
Marketing, Khởi nghiệp, Quản trị du lịch); Khoa học sức khỏe (Y,
Dược, Nha, Phục hồi chức năng), Khoa học (Máy tính, Dữ liệu, Môi
trường, Thực phẩm), Khoa học xã hội & nhân văn (Truyền thông,
Phim ảnh, Sư phạm/ giảng dạy, Quan hệ quốc tế)
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